


1 2 3 KT 1 2 3 KT 1 2 3 KT 1 2 3 KT

1 236596 Lê Tân An 26/05/2005 Kiên Giang DH23QTD03

2 2111235 Nguyễn Trân Anh 25/06/2003 Cần Thơ DH21QTD03

3 236446 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 24/10/2004 Bạc Liêu DH23KPM01

4 2111034 Phạm Gia Bảo 10/11/2002 Cần Thơ DH21QTD03

5 221363 Nguyễn Thị Hoàng Diễm 07/01/2004 Cần Thơ DH22TDT01

6 235293 Nguyễn Thị Tường Dung 14/03/2005 An Giang DH23CNT02

7 236044 Lê Tường Duy 05/05/2005 Kiên Giang DH23CNT02

8 210342 Nguyễn Khải Duy 10/01/2003 Cà Mau DH21XDU01

9 2110054 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/08/2003 Hậu Giang DH21QTD03

10 2110387 Phan Ngọc Hảo 08/09/2003 Sóc Trăng DH21QTD03

11 222658 Trần Nguyễn Trung Hiếu 03/08/2004 Hậu Giang DH22QTS02

12 234633 Nguyễn Tính Huy 26/05/2005 Hậu Giang DH23KPM01

13 232711 Nguyễn Thị Lệ Huyền 10/07/2005 Cà Mau DH23QTD01

14 238132 Huỳnh Thị Như Huỳnh 16/02/04 DH23CNT02

15 236208 Ngô Duy Khang 21/02/2005 Cà Mau DH23LKT02

16 232789 Nguyễn Dũy Khang 02/02/2005 Đồng Tháp DH23KPM01

17 224014 Lưu Minh Khoa 30/04/2004 Bạc Liêu DH22QTS02

18 219955 Lưu Phú Kiên 29/11/2003 Cần Thơ DH21QTD03

19 166862 Trương Phi Long 16/07/1997 Trà Vinh DH21XDU01

20 236583 Trần Nguyễn Xuân Mai 21/12/2005 Đồng Tháp DH23YKH04

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 235383 Danh Tiểu Mẫn 25/05/2003 Hậu Giang DH23CNT02

22 226314 Huỳnh Tuyết Minh 21/05/2004 Cà Mau DH22TDT01

23 226082 Nguyễn Nguyệt Minh 07/01/2004 Sóc Trăng DH22TDT01

24 219545 Đặng Thị Trúc Ngân 09/09/2003 Vĩnh Long DH21QTD03

25 235048 Huỳnh Mộng Nghi 29/08/2005 Cà Mau DH23CNT02

26 221752 Dương Hữu Nghĩa 23/02/2004 Hậu Giang DH22QTK03

27 219402 Nguyễn Chí Nhân 06/09/2003 Cần Thơ DH21TIN04

28 224441 Nguyễn Thị Hồng Nhi 27/05/2004 Đồng Tháp DH22TCN03

29 238088 Nguyễn Hồng Nhiên 22/6/2005 Cần Thơ DH23CNT02

30 235158 Đặng Thị Huỳnh Như 01/01/2005 Đồng Tháp DH23CNT02

31 213570 Trần Duy Pha 02/10/2003 Hậu Giang DH21QTD02

32 236327 Trần Trường Phát 04/03/2004 Bạc Liêu DH23LKT02

33 234909 Nguyễn Trần Đổ Quyên 10/11/2005 An Giang DH23CNT02

34 236478 Tô Thị Gia Quyến 24/07/2005 Cà Mau DH23CNT02

35 235127 Hồ Thị Như Quỳnh 25/12/2005 Vĩnh Long DH23CNT02

36 233185 Nguyễn Văn Sơn 02/02/2005 Cần Thơ DH23QTD01

37 219363 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 09/09/2003 Cần Thơ DH21QTD03

38 237724 Trương Sĩ Thành 11/04/2005 Đồng Tháp DH23QTD03

39 236251 Phạm Thanh Thảo 02/09/2005 Cà Mau DH23CNT02

40 237919 Trần Phước Thịnh 18/07/05 Cần Thơ DH23CNT02
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41 232984 Nguyễn Minh Thư 16/01/2005 Bạc Liêu DH23QTD01

42 225473 Huỳnh Hoàn Thy 10/02/2004 DH22TDT01

43 234884 Phan Nguyễn Anh Thy 12/11/2005 Cần Thơ DH23CNT02

44 224972 Cao Thị Cẩm Tiên 28/09/2004 DH22TDT01

45 212294 Võ Quốc Toàn 19/01/2003 Đồng Tháp DH21TIN04

46 223291 Nguyễn Công Trường 05/01/2004 Sóc Trăng DH22QTK03

47 202123 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 22/10/2002 An Giang DH20DUO01

48 212233 Trần Hồng Vân 05/10/2003 DH21TIN04

49 226930 Trần Thị Thúy Vi 23/12/2004 Kiên Giang DH22TDT01


